ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN VẬT LÝ LỚP 7 – Thời gian 45 phút

1/ Doøng ñieän trong kim loaïi laø gì? - Neâu quy öôùc chieàu doøng ñieän? (1,5đ)

2/ Ñôn vò ño hieäu ñieän theá ? Duøng duïng cuï naøo ñeå ño hieäu ñieän theá ? Neâu caùch maéc duïng cuï ñoùù vaøo maïch ñieän. (2ñ)
3/  Ñoåi ñôn vò cho caùc giaù trò sau ñaây : (1đ)


a)    5kV =  . . . . . . . . . .V  


c)    3,18 A =  . . . . . . . . . . . .mA.


b)    0,8V  =  . . . . . . . . . mV. 

d)    1500 mA  =  . . . . . . . . . . . .A.

4/ Trong caùc phaân xöôûng deät ngöôøi ta thöôøng treo caùc taám kim loaïi nhieãm ñieän ôû treân cao. Vieäc laøm naøy coù taùc duïng gì ?  (1ñ)

5/ Khi thöïc haønh ño cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua moät maïch ñieän, em duøng duïng cuï gì ñeå ño ? 

Ñeå duïng cuï ño naøy khoâng bò hoûng, em caàn choïn GHÑ hay ÑCNN phuø hôïp ? Khi ñoùng khoùa K neáu kim  quay ngöôïc thì em phaûi laøm nhö theá naøo ? (1,5 ñ)

6/ Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: 

a) Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là U1 = 3V, hãy cho biết hiệu điện thế U2 giữa hai đầu đèn Đ2. (Bieát caùc ñeøn saùng bình thöôøng) (1đ)

b) Biết cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là I = 0,45A và chạy qua đèn Đ2 là I2 = 0,22A. Tính cường độ dòng điện I1 chạy qua đèn Đ1 (1đ)

c) Neáu thay nguoàn ñieän treân baèng nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá laø 6V thì caùc ñeøn coù saùng bình thöôøng khoâng? Vì sao? Khi ñoù caùc boùng ñeøn seõ nhö theá naøo ?(1ñ)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010 – 2011

MÔN VẬT LÝ LỚP 7 – Thời gian 45 phút
   1. Mục đích của đề kiểm tra
a/Phạm vi kiến thức: từ tiết 20 đến tiết thứ 37  theo phân phối chương trình.

b/Mục đích

   Đối với học sinh:

        Kiểm tra lại hệ thống kiến thức đã học trong cả học kỳ II

   Đối với giáo viên:

        Nắm được kết quả học tập của học sinh để từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học.

   2. Hình thức kiểm tra
Đề kiểm tra bằng hình thức tự luận 100%

   3. Ma trân đề kiểm tra.   

a/ TÍNH TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO PPCT

Nội dung kiến thức: Chương 3 chiếm 100%
	Nội dung
	Tổng số tiết 
	Tổng số tiết lý thuyết 
	Tỉ lệ thực dạy
	Trọng số

	
	
	
	LT
	VD
	LT
	VD

	Bản chất dòng điện
	4
	4
	2,8
	1,2
	16,47
	7,1

	ứng dụng của dòng điện
	6
	4
	2,8
	3,2
	16,47
	18,8

	Tính toán các đại lượng
	7
	3
	2,1
	4,9
	12,35
	28,8

	Tổng
	17
	11
	7,7
	9,3
	45,3
	54,7

	
	
	
	17,0
	100,0


=> Phân chia số điểm : lý thuyết 5đ; vận dụng 5đ.
b/ TÍNH SỐ CÂU HỎI VÀ ĐIỂM SỐ CHỦ ĐỀ KIỂM TRA

	Nội dung chủ đề
	Trọng số
	Số lượng câu (Chuẩn cần kiểm tra)
	Điểm số

	
	
	 SỐ LƯỢNGCÂU HỎI
	TN
	TL
	

	
	LT
	VD
	 
	LT
	VD
	LT
	VD
	LT
	VD
	

	 
	16,47
	7,06
	Số câu
	1
	
	 
	 
	1
	 
	2

	Bản chất dòng điện
	
	
	Số điểm
	2
	
	 
	 
	2
	
	

	 
	
	
	T.gian(phút)
	5
	
	 
	 
	5
	
	

	ứng dụng của dòng điện
	16,47
	18,82
	Số câu
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	4

	
	
	
	Số điểm
	2
	2
	 
	 
	2
	2
	

	
	
	
	T.gian(phút)
	5
	10
	 
	 
	5
	10
	

	Tính toán các đại lượng
	12,35
	28,82
	Số câu
	
	2
	 
	 
	1
	2
	4

	
	
	
	Số điểm
	
	2
	 
	 
	2
	2
	

	
	
	
	T.gian(phút)
	
	15
	 
	 
	10
	15
	

	Tổng
	45,29
	54,71
	Số câu
	5
	 
	 
	3
	3
	5

	 
	100
	Số điểm
	6
	4
	 
	 
	6
	4
	10

	 
	 
	 
	T.gian(phút)
	10
	25
	 
	 
	20
	25
	45


   4. Lập ma trận đề kiểm tra : 
MA TRẬN KIỂM TRA VẬT LÝ 7 HỌC KỲ II – NH 2010 - 2011
Thời gian làm bài 45 phút
Nội dung kiến thức : chương 3
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chương 3: Điện học
	Những vật sau khi cọ sát có khả năng hút các vật nhẹ hoặc phóng điện qua vật khác gọi là các vật đã bị nhiễm điện hay các vật mang điện tích.
- Có thể làm một vật nhiễm điện bằng cách cọ xát.

- Vật bị nhiễm điện (vật mang điện tích) thì có khả năng hút các vật nhỏ, nhẹ hoặc làm sáng bóng đèn bút thử điện
Có trường hợp hai vật bị nhiễm điện thì đẩy nhau, lại có trường hợp hai vật nhiễm điện lại hút nhau. Đó là vì:

+ Có hai loại điện tích là điện tích âm (-) và điện tích dương (+).

+ Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, nhiễm điện khác loại thì hút nhau
Bóng đèn điện sáng, quạt điện quay… là những biểu hiện chứng tỏ có dòng điện chạy qua các thiết bị đó.

- Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích
 - Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất dẫn điện gọi là vật liệu dẫn điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận dẫn điện.

Chất dẫn điện thường dùng là đồng, nhôm, chì, hợp kim, ...

   - Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Chất cách điện gọi là vật liệu cách điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận cách điện.

Chất cách điện thường dùng là nhựa, thuỷ tinh, sứ, cao su, ...
Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.
Khi dòng điện chạy qua vật dẫn điện thông thường thì nó làm vật dẫn đó nóng lên. Điều đó, chứng tỏ dòng điện có tác dụng nhiệt. 

Ví dụ: 

- Chạm tay vào bóng đèn pin, đèn pha xe máy đang sáng, ta thấy nóng. Không khí trong nhà nóng lên khi lò sưởi điện trong nhà đang hoạt động.

- Khi cho dòng điện chạy qua bàn là thì bàn là nóng lên.

- Khi dòng điện chạy qua bếp điện thì bếp điện nóng đỏ.
Dòng điện chạy qua cơ thể người sẽ làm các cơ của người bị co giật, có thể làm tim ngừng đập, ngạt thở và thần kinh bị tê liệt. Đó là tác dụng sinh lí của dòng điện.

Trong y học, người ta có thể ứng dụng tác dụng sinh lí của dòng điện thích hợp để chữa một số bệnh, châm cứu dùng điện (điện châm).
+ Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

+ Khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn, thì có dòng điện chạy qua bóng đèn. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng cao thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn
Trong đoạn mạch nối tiếp:

- Dòng điện có cường độ như nhau tại các vị trí khác nhau của mạch. 

                      I1 = I2 = I3.

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên từng phần đoạn mạch. 

                      U13 = U12 + U23

Trong đoạn mạch song song:

- Dòng điện mạch chính có cường độ bằng tổng cường độ dòng điện qua các đoạn mạch rẽ. 

             I = I1 + I2.

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ. 

            U = U1 = U2

Cầu chì tự động ngắt mạch điện khi dòng điện có cường độ tăng quá mức, đặc biệt khi đoản mạch.
	Mô tả được ít nhất 02 hiện tượng chứng tỏ vật nhiễm điện do cọ sát.

     - Sơ lược cấu tạo nguyên tử: Mọi vật được cấu tạo từ cắc nguyên tử. Mỗi nguyên tử là một hạt rất nhỏ gồm một hạt nhân mang điện tích dương nằm ở tâm, xung quanh có các êlectron mang điện tích âm chuyển động. Tổng điện tích âm của các electrôn có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Do đó bình thường nguyên tử trung hòa về điện.

      - Êlectron có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác. 

      - Một vật nhiễm điện âm nếu nó nhận thêm êlectron, nhiễm điện dương nếu mất bớt êlectron.
- Nguồn điện là thiết bị tạo ra và duy trì dòng điện.

- Các nguồn điện thường dùng trong thực tế là pin và acquy.

- Nguồn điện có hai cực là cực âm, kí hiệu là dấu trừ (-) và cực dương, kí hiệu là dấu cộng (+)

- Nhận biết được các cực dương và cực âm của các loại nguồn điện khác nhau (pin con thỏ, pin dạng cúc áo, pin dùng cho máy ảnh, ắc quy…)
Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron tự do
Dòng điện có thể làm phát sáng bóng đèn bút thừ điện và đèn điôt phát quang mặc dù đèn này chưa nóng tới nhiệt độ cao.
Cấu tạo của nam châm điện gồm một cuộn dây dẫn quấn quanh một lõi sắt và có dòng điện chạy qua.

   - Biểu hiện tác dụng từ của dòng điện: Dòng điện chạy qua nam châm điện có tác dụng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt thép. Hiện tượng này chứng tỏ dòng điện có tác dụng từ.

Dựa vào tác dụng từ của dòng điện, người ta chế tạo ra động cơ điện, chuông điện, ...
Khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì sau một thời gian, thỏi than nối với cực âm của nguồn điện được phủ một lớp đồng. Hiện tượng đồng tách từ dung dịch muối đồng khi có dòng điện chạy qua, chứng tỏ dòng điện có tác dụng hóa học.

Dựa vào tác dụng hoá học của dòng điện, người ta có thể mạ kim loại, đúc điện, luyện kim, …
- Tác dụng của dòng điện càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn, nghĩa là cường độ của nó càng lớn.

   - Số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện.
    - Kí hiệu của cường độ dòng điện là chữ I.    

    - Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe, kí hiêu là A; để đo dòng điện có cường độ nhỏ ta dùng đơn vị mili ampe, kí hiệu mA.  

     1A = 1000mA

     1mA = 0,001A.
Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.
Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện: Trên mặt ampe kế có ghi chữ A hoặc mA. Mỗi ampe kế đều có GHĐ và ĐCNN nhất định, có 02 loại ampe kế thường dùng là ampe kế dùng kim chỉ thị và ampe kế hiện số. Ở các chốt nối dây dẫn của ampe kế có 1 chốt ghi dấu (-) các chốt còn lại ghi dấu (+), ngoài ra còn chốt điều chỉnh kim chỉ thị.
Hiệu điện thế được kí hiệu là U. Đơn vị hiệu điện thế là vôn, kí hiệu là V; Đối với các hiệu điện thế nhỏ hoặc lớn, người ta còn dùng đơn vị mili vôn (mV) hoặc kilô vôn (kV);  1V = 1000mV; 1kV = 1000 V.
   - Vôn kế là dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế: Trên bề mặt vôn kế có ghi chữ V hoặc mV. Mỗi vôn kế đều có GHĐ và ĐCNN nhất định. có 02 loại vôn kế thường dùng là vôn kế dùng kim chỉ thị và vôn kế hiện số. Ở các chốt nối dây dẫn của vôn kế có 1 chốt ghi dấu (-) các chốt còn lại ghi dấu (+), ngoài ra còn chốt điều chỉnh kim chỉ thị. 

   - Khi mạch hở, hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy có giá trị bằng số vôn ghi trên vỏ mỗi nguồn.

Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức.

Mỗi dụng cụ điện hoạt động bình thường khi được sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức của nó.
Cường độ dòng điện qua cơ thể người có:

- Cường độ 10mA gây cảm giác khó chịu.

- Cường độ 15mA gây đau đớn.

- Cường độ 25mA đi qua ngực gây tổn thương cho tim.

- Cường độ từ 70mA trở lên làm tim ngừng đập, choáng ngất, bỏng nặng và nguy hiểm đến tính mạng

- Cường độ từ 100mA trở lên làm chết người, nói chung khong cứu chữa được

Giới hạn nguy hiểm của cường độ dòng điện qua cơ thể người là 70mA, tương ứng với hiệu điện thế từ 40V trở lên đặt lên cơ thể người sẽ làm tim ngừng đập.
	- Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát.
- Mắc được một mạch điện kín gồm pin, bóng đèn pin, công tắc và dây nối.
- Vẽ được sơ đồ của mạch điện đơn giản đã được mắc sẵn bằng các kí hiệu đã được quy ước.

- Mắc được mạch điện đơn giản theo sơ đồ đã cho.

- Chỉ được chiều dòng điện chạy trong mạch điện.

- Biểu diễn được bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện.
- Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện.
- Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy trong một mạch điện hở.

- Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.
	- Mắc được hai bóng đèn nối tiếp, song song và vẽ được sơ đồ tương ứng.

- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp và song song.
- Nêu và thực hiện được một số quy tắc để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.
- Tính toán được các đại lượng CĐDĐ và HĐT trong đoạn mạch nối tiếp, song song đơn giản.
	

	Số điểm
	2
	2
	1,5
	1
	

	TS câu hỏi
	2
	1
	2
	1
	6

	TS điểm
	4
	2
	3
	1
	10
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